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Đề số 10

Câu 1. 
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 
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 treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 
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. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là 
[image: image3.wmf].
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Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài lớn nhất là 
A. 
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Câu 2. 
Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và són điện từ ?
A. mang năng lượng
B. là sóng ngang
C. truyền được trong chân không
D. bị nhiễu xạ khi gặp vật cản
Câu 3. 
Chiếu một bức xạ có bước sóng ( vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là (0. Điều kiện để xảy ra hiện tượng quan điện là
A. (<(0.
B. (>(0.
C.(((0
D. (((0.
Câu 4. 
Phương trình ly độ của một vật dao động điều hoà có dạng x = Acos((t + (). Phương trình gia tốc của vật là
A. a = (2Acos((t + ().
B. a = (2Asin((t + ().
C. a = ((2Acos((t + ().
D. a = ((2Asin((t + ().

Câu 5. 
Trong chương trình Goodmorning American của đài ABC ngày 13/5/2015 truyển hình trực tiếp hình ảnh hang động Sơn Đoòng (Quảng Bình – Việt Nam – là hang động lớn nhất thế giới) sử dụng sóng
A. cực ngắn
B. dài
C. trung
D. ngắn
Câu 6. 
Khi xe oto khách dừng lại nhưng vẫn nổ máy thì thân xe sẽ dao động
A. cưỡng bức
B. điều hòa
C. duy trì
D. tắt dần

Câu 7. 
Bước sóng là
A. quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ
B. quãng đường sóng truyền được trong nguyên lần chu kỳ
C. khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha
D. khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha
Câu 8. 
Trong chân không, bước sóng của một trong các bức xạ màu vàng có trị số là 
A. 0,60 nm. 
B. 0,60 mm. 
C. 0,60 μm. 
D. 60 nm. 
Câu 9. 
Thực hiện giao thoa với hai nguồn cùng pha. Biên độ của sóng tổng hợp đạt giá trị
A. cực đại chỉ khi hiệu khoảng cách từ điểm đang xét đến 2 nguồn là số chẵn bước sóng.
B. cực tiểu khi hiệu khoảng cách từ điểm đang xét đến 2 nguồn là số lẻ bước sóng
C. cực tiểu khi hiệu khoảng cách từ điểm đang xét đến 2 nguồn là số lẻ nửa bước sóng
D. cực đại chỉ khi hiệu khoảng cách từ điểm đang xét đến 2 nguồn là số lẻ bước sóng.
Câu 10. 
Khẳng định nào sau đây là đúng
A. Khi electron chuyển từ mức kích thích này sang mức khích thích khác thì phát xạ photon.
B. Khi electron chuyển từ mức kích thích này sang mức khích thích khác thì hấp thụ photon.
C. Ở mức kích thích càng cao thì electron có năng lượng càng lớn 
D. Ở mức cơ bản (mức K), electron có năng lượng lớn nhất.
Câu 11. 
Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là
A. tạo ra chùm sáng đơn sắc 
B. tạo ra chùm sáng hội tụ
C. tạo ra chùm sáng song song 
D. tạo ra chùm sáng phân kì
Câu 12. 
Kết luận nào sau đây là sai về sóng âm
A. Độ to của âm phụ thuộc vào mức cường độ âm
B. Nhạc âm là âm có tần số xác định
C. Độ cao của âm phụ thuộc đồ thị dao động
D. Âm sắc giúp phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau
Câu 13. 
Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là (. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức
A. 
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Câu 14. 
Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 
A. đơn sắc.
B. kết hợp.
C. cùng màu sắc.
D. cùng cường độ.
Câu 15. 
Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 16. 
Khi bắn phá hạt nhân
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 bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là
A. 
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B. 
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D. 
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Câu 17. 
Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là
A. tăng điện áp trước khi truyền tải.
B. giảm tiết diện dây.
C. tăng chiều dài đường dây.
D. giảm công suất truyền tải.

Câu 18. 
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc [image: image17.wmf]j
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. Kết luận nào sau đây đúng ?
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Câu 19. 
Hạt nhân nào có độ hụt khối càng lớn thì 
A. càng dễ phá vỡ
B. Năng lượng liên kết lớn
C. năng lượng liên kết nhỏ
D. Càng bền vững
Câu 20. 
Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều [image: image23.wmf]u200cos(100t)(V)
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 thì dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức [image: image24.wmf]icos(100t)(A)
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Công suất tiêu thụ trung bình trên đoạn mạch là
A. 50W
B. 100W
C.
[image: image25.wmf]503
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Câu 21. 
Con lắc đơn có chiều dài 36 cm dao động điều hòa với biên độ góc là 3,60. Biên độ cong là
A. 1,44 cm
B. 129,6 cm
C. 4,52 cm
D. 2,26 cm

Câu 22. 
Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng là 0,5µm; khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,5mm; khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 
A. 1 mm
B. 0,5 mm
C. 5 mm
D. 10 mm
Câu 23. 
Đặt điện áp u = 200cos(100(t + (/2) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần có giá trị 100(, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/( (H) và tụ điện có điện dung 10-4/2( (F) mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là
A. 
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Câu 24. 
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L và C lần lượt bằng 30V, 50V và 50V. Hệ số công suất của đoạn mạch này bằng
A. 1 
B. 0,8
C. 0,5
D. 0,6

Câu 25. 
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng 
A. 5 cm/s.
B. 20π cm/s. 
C. (20π cm/s.
D. 0 cm/s.
Câu 26. 
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.
B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.
C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.
D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

Câu 27. 
Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương tac điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 3r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là
A. 
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Câu 28. 
Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có thể thay đổi được. Hiệu điện thế 2 đầu mạch có biểu thức u = 200[image: image35.wmf]2

cos100 πt (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100(. Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là
A. 0,5A 
B. 2A
C. 
[image: image36.wmf]2
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Câu 29. 
Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước tạo thành do hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz, cùng pha. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB tại những điểm M có hiệu khoảng cách đến A và B bằng 2cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 2cm/s
B. 7,5cm/s
C. 15cm/s
D. 30cm/s

Câu 30. 
Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Công thoát êlectron của kim loại này là
A. 6,625.10−19 J.
B. 6,625.10−28 J.
C. 6,625.10−25 J.
D. 6,625.10−22 J.

Câu 31. 
Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là
A. 19,2 N.
B. 1920 N. 
C. 1,92 N.
D. 0 N.

Câu 32. 
Một sợi dây dài 1m được cố định ở 2 đầu AB, dao động với tần số 50Hz, vận tốc truyền sóng v=5m/s. Có bao nhiêu nút và bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên 
A. 5bụng; 6nút
B. 10bụng; 11nút 
C. 15bụng;16nút 
D. 20bụng; 21nút
Câu 33. 
Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1 h để có 27 gam Ag bám ở cực âm là
A. 6,7#A.
B. 3,35#A.
C. 24124#A.
D. 108#A.
Câu 34. 
Cho rằng khi một hạt nhân urani 
[image: image38.wmf]U
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phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy NA =6,023.1023 mol-1, khối lượng mol của urani 
[image: image39.wmf]U
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là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani 
[image: image40.wmf]U
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 là
A. 5,12.1026 MeV. 
B. 51,2.1026 MeV. 
C. 2,56.1015 MeV. 
D. 2,56.1016 MeV.
Câu 35. 
Hai chất điểm M, N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động của chúng lần lượt là x1 = 10cos2πt (cm) và x2 = 10
[image: image41.wmf]3
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) (cm). Hai chất điểm gặp nhau khi chúng đi qua nhau trên đường thẳng vuông góc với trục Ox. Thời điểm lần thứ  2020 hai chất điểm gặp nhau gần với giá trị nào nhất sau đây
A.16 phút 54,19s.
B. 16 phút 47,42s
C. 16 phút 46,92s
D. 16 phút 45,92s
Câu 36. 
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. R là biến trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung
C. Biết LCω2 = 2. Gọi P là công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc ROP biểu diễn sự phụ thuộc P vào R trong trường hợp K mở ứng với đường (1) và trong trường hợp K đóng ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở r là 

[image: image43.png]R(Q)




A. 20 Ω. 
B. 60 Ω. 
C. 90 Ω. 
D. 180 Ω. 
Câu 37. 
Một dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng từ 380 Hz đến 720 Hz. Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz thì số tần số tạo ra sóng dừng là? 
A. 6. 
B. 7. 
C. 8. 
D. 5. 
Câu 38. 
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm 3 đoạn Đoạn AM chỉ có cuộn cảm thuần L, đoạn MN chỉ có điện trở thuần R và đoạn NB chỉ có tụ điện
[image: image44.wmf].
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. Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp 
[image: image46.wmf]0

cos100

3

uUt

p

p

æö

=-

ç÷

èø

 (V) thì điện áp uAN và uMB lệch pha nhau 
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 Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là 
A. -0,68 rad. 
B. -1,42 rad. 
C. 0,68 rad. 
D. -0,38 rad. 
Câu 39. 
Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 và A2, pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động thành phần cùng pha và ngược pha thì năng lượng dao động tổng hợp lần lượt là 8W và 2W. Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 109,50.
B. 86,50.
C. 52,50.
D. 124,50.
Câu 40. 
Đặt điện áp
[image: image49.wmf]400cos(100t)
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(u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 
[image: image50.wmf]50
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 mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 
[image: image51.wmf]2.

A

Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm
[image: image52.wmf]1
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(s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là
A. 400 W
B. 200 W
C. 160 W
D. 100 W
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